
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Tuy An, ngày      tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

 tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024, huyện Tuy An  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ 

chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/5/2024 của UBND huyện Tuy 

An về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2024, huyện Tuy 

An tại Tờ trình số 14/TTr-HĐTD ngày 12/7/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi 

tuyển công chức cấp xã năm 2024, huyện Tuy An gồm 55 thí sinh (có danh sách 

cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ huyện thực hiện niêm yết công khai danh sách thí 

sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 tại 

trụ sở làm việc của UBND huyện và tiến hành Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện 

biết.  

UBND các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024, huyện Tuy An 

tại trụ sở làm việc theo quy định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CT HĐ, các Thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- TT VH- TT&TT huyện (thông báo); 

- UBND các xã, TT; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, HĐTD (Thư ký).   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Huỳnh Gia Hoàng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUY AN 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG  

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024, HUYỆN TUY AN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /      /2024 của UBND huyện Tuy An) 

 

  

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình độ, 

chuyên môn 

đào tạo 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Miễn 

thi 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Hội đồng 

tuyển 

dụng 

Ghi chú 

I 

Vị trí dự tuyển: 

ĐC- XD – NN và 

MT (28) 

 

  

       

1 Phạm Tùng  Thuyên Nam 20/3/1996 

Phú Hạnh, An 

Ninh Đông, Tuy 

An, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

2 Thái Thị Linh Tâm Nữ 20/7/1997 

Phú Tân 2, An 

Cư, Tuy An, Phú 

Yên 

Cử nhân sư 

phạm Kỹ 

thuật nông 

nghiệp 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

3 Nguyễn Tấn  Tài Nam 03/01/1994 

Phụng Tường 1, 

Hòa Trị, Phú 

Hòa, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

4 Trần Vũ  Phong Nam 29/9/1989 

Phước Nông, Hòa 

Bình 1, Tây Hòa, 

Phú Yên 

Kỹ sư thuật 

công trình 

xây dựng 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
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5 Huỳnh Sĩ  Quang Nam 05/10/1991 

Phú Hội, An Ninh 

Đông, Tuy An, 

Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giỏi   
Huyện 

Tuy An 
 

6 Đào Thị Thân Ái Nữ 25/8/1992 

Thế Hiên, An 

Nghiệp, Tuy An, 

Phú Yên 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

7 Võ Đệ Nam 08/5/2000 

Hội Phú, An Ninh 

Tây, Tuy An, Phú 

Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

8 Võ Huynh Nam 08/5/2000 

Hội Phú, An Ninh 

Tây, Tuy An, Phú 

Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

9 Trần Thị Mai Duyên Nữ 17/12/1995 

Hà Yến, An 

Thạch, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Quản lý đất 

đai 

Khá  

Con 

thương 

binh 2/4 

Huyện 

Tuy An 
 

10 Trần Ngọc Thảo Li Nữ 23/5/1994 

Xuân Hòa, An 

Hòa Hải, Tuy An, 

Phú Yên 

Kỹ sư Quản 

lý đất đai 
Khá   

Huyện 

Tuy An 
 

11 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 21/8/1994 

Phú Hội, An Ninh 

Đông, Tuy An, 

Phú Yên 

Kỹ sư Quản 

lý đất đai 
Giỏi   

Huyện 

Tuy An 
 

12 Bùi Văn Thanh Nam 20/4/1992 

Đồng Môn, An 

Hòa Hải, Tuy An, 

Phú Yên 

Kỹ sư Quản 

lý đất đai – 

Thạc sĩ 

QLĐĐ 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

13 Nguyễn Thị Tình Nữ 27/7/1993 

Phú Tân 1, An 

Cư, Tuy An, Phú 

Yên 

Kỹ sư Quản 

lý đất đai 
Giỏi   

Huyện 

Tuy An 
 

14 Lê Trung Kiên Nam 24/3/1999 

Hà Yến, An 

Thạch, Tuy An, 

Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
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15 Nguyễn Văn Giang Nam 20/02/1991 

Phong Thái, An 

Lĩnh, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân Kỹ 

thuật trắc địa 

bản đồ 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

16 Hồ Thanh Xuân Nam 29/3/1989 

Bình Thạnh, An 

Ninh Tây, Tuy 

An, Phú Yên 

Cử nhân 

Quản lý đất 

đai 

Trung 

bình 

khá 

  
Huyện 

Tuy An 
 

17 Hồ Xuân Phú Nam 16/10/1998 
Hòa Đa, An Mỹ, 

Tuy An, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật trắc địa 

– Bản đồ 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

18 Nguyễn Thị Minh Thảo Nữ 04/9/1993 

105 Nguyễn Công 

Trứ, P 3, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên 

Kỹ sư Quản 

lý đất đai 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

19 Lê Văn  Tình Nam 25/8/1990 

Bình Chính, An 

Dân, Tuy An, Phú 

Yên 

Kỹ sư Công 

nghệ sinh học 

Trung 

bình 

Khá 

  
Huyện 

Tuy An 
 

20 Nguyễn Anh Kiệt Nam 14/8/1991 

Phú Long, An 

Mỹ, Tuy An, Phú 

Yên 

Cử nhân kỹ 

thuật trắc địa 

bản đồ 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

21 Võ Ngọc  Chinh Nam 13/4/1987 

Diềm Điền, An 

Ninh Tây, Tuy 

An, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

22 Trần Ngọc Triệu Nam 25/6/1991 

Phú Tân 1, An 

Cư, Tuy An, Phú 

Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

23 Nguyễn Minh Nhật Tuấn Nam 05/10/1996 

KP Chí Thạnh, 

TT Chí Thạnh, 

Tuy An, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
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24 Nguyễn Thanh Bình Nam 21/01/1990 

Tiên Châu, An 

Ninh Tây, Tuy 

An, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

25 Võ Duy  Tân Nam 29/6/1998 

Phú Sơn, An 

Ninh Đông, Tuy 

An, Phú Yên 

Kỹ sư phát 

triển nông 

thôn 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

26 Võ Thị Cải Nữ 27/5/1995 

Phú Lương, An 

Ninh Đông, Tuy 

An, Phú Yên 

Cử nhân quản 

lý tài nguyên 

và môi trường 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

27 Nguyễn Văn Chính Nam 10/11/1994 

Phú Sơn, An 

Ninh Đông, Tuy 

An, Phú Yên 

Kỹ sư kỹ 

thuật trắc địa 

– Bản đồ 

Giỏi  

Con 

Thương 

binh 4/4 

Huyện 

Tuy An 
 

28 Phùng Văn Hậu Nam 20/02/2000 

Phước Lương, An 

Cư, Tuy An, Phú 

Yên 

Kiến trúc sư 

kiến trúc 
Giỏi   

Huyện 

Tuy An 
 

II 

Vị trí dự tuyển: 

Văn hóa – Xã 

hội (25) 

          

1 Phạm Thị Diệu Hiền Nữ 27/11/1986 

Định trung 2, An 

Định, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

2 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 27/3/1992 

Phong Thái, An 

Lĩnh, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Khá  

NHĐKC

T cấp xã 

từ đủ 24 

tháng trở 

lên 

Huyện 

Tuy An 
 

3 Lê Mỹ Duyên Nữ 01/4/2001 

Phong Hậu, An 

Định, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân Luật Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

4 Phan Thị Lài Nữ 12/6/1996 

Phú Hạnh, An 

Ninh Đông, Tuy 

An, Phú Yên 

Cử nhân Luật Khá   
Huyện 

Tuy An 
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5 Huỳnh Thị Mỹ Phương Nữ 10/6/1995 

KP Long Bình, 

TT Chí Thạnh, 

Tuy An, Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Trung 

bình 

Khá 

  
Huyện 

Tuy An 
 

6 Dương Lan  Anh Nữ 09/9/1986 

Định Trung 2, An 

Định, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Khá  

NHĐKC

T cấp xã 

từ đủ 24 

tháng trở 

lên 

Huyện 

Tuy An 
 

7 Nguyễn Thị Kim  Thắm Nữ 19/12/1989 

Phong Thăng, An 

Định, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Giỏi  
Con Liệt 

sĩ 

Huyện 

Tuy An 
 

8 Dương Thị Trâm Nữ 29/11/1993 

Thái Long, An 

Lĩnh, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân Luật Khá  

NHĐKC

T cấp xã 

từ đủ 24 

tháng trở 

lên 

Huyện 

Tuy An 
 

9 Võ Thị Bích Trâm Nữ 12/02/1995 

Long Hòa, Xuân 

Long, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

Cử nhân 

Quản lý Nhà 

nước 

Giỏi   
Huyện 

Tuy An 
 

10 Nguyễn Đức  Duẩn Nam 19/5/1979 

KP Chí Đức, Thị 

trấn Chí Thạnh, 

Tuy An, Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Khá  

Đội viên 

trí thức 

trẻ tham 

gia 

PTNN,  

miền núi 

Huyện 

Tuy An 
 

11 Lê Thị  Nga Nữ 01/11/1989 

KP Trường Xuân, 

thị trấn Chí 

Thạnh, Tuy An, 

Phú Yên 

Quản lý nhà 

nước 
Khá  

Con 

Thương 

binh 

Huyện 

Tuy An 
 

12 Võ Thành Khoa Nam 12/01/1996 

KP Phước Lâm, P 

Hòa Hiệp Bắc, 

TX Đông Hòa, 

Phú Yên 

Cử nhân Luật Khá   
Huyện 

Tuy An 
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13 Đỗ Hồng Tín Nam 18/02/1998 

Phong Hậu, An 

Định, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Quản lý Nhà 

nước 

Khá  

Hoàn 

thành 

NVQS 

Huyện 

Tuy An 
 

14 Hồ Thị Hồng Hạnh Nữ 25/3/2002 

KP Chí Đức, TT 

Chí Thạnh, Tuy 

An, Phú Yên 

Cử nhân Luật Giỏi   
Huyện 

Tuy An 
 

15 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 24/9/1988 
Giai Sơn, An Mỹ, 

Tuy An, Phú Yên 

Cử nhân 

Quản lý nhà 

nước 

Trung 

bình 

khá 

 

NHĐKC

T cấp xã 

từ đủ 24 

tháng trở 

lên 

Huyện 

Tuy An 
 

16 Trần Kiều Dân Nữ 15/4/1989 

KP Long Châu, 

TT La Hai, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

Cử nhân 

Quản trị Du 

lịch- Nhà 

hàng – Khách 

sạn 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

17 Ngô Thị Thanh Thủy Nữ 02/10/1992 
Hòa Đa, An Mỹ, 

Tuy An, Phú Yên 
Cử nhân Luật 

Trung 

bình 

khá 

  
Huyện 

Tuy An 
 

18 Nguyễn Thế Bách Nam 10/12/1998 

Phú Điềm, An 

Hòa Hải, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân 

Quản lý nhà 

nước 

Trung 

bình 

Tiếng 

anh 
 

Huyện 

Tuy An 
 

19 Hồ Thị Như  Luân Nữ 25/7/1991 

Phú Hội, An Ninh 

Đông, Tuy An, 

Phú Yên 

Đại học hành 

chính học 

Trung 

bình 

khá 

  
Huyện 

Tuy An 
 

20 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/11/1996 

Mỹ Long, An 

Dân, Tuy An, Phú 

Yên 

Cử nhân 

Quản lý nhà 

nước 

Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

21 Nguyễn Chí Hải Nam 20/3/2000 

Phong Niên, An 

Định, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân Luật 

Trung 

bình 

khá 

  
Huyện 

Tuy An 
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22 Nguyễn Văn  Cứu Nam 04/5/1984 

Phú Tân 1, An 

Cư, Tuy An, Phú 

Yên 

Cử nhân Luật Giỏi  

NHĐKC

T cấp xã 

từ đủ 24 

tháng trở 

lên 

Huyện 

Tuy An 
 

23 Ngô Thị Cẩm Vy Nữ 05/9/1986 

KP Long Bình, 

TT Chí Thạnh, 

Tuy An, Phú Yên 

Cử nhân 

Công tác xã 

hội 

Trung 

bình 

khá 

  
Huyện 

Tuy An 
 

24 Đinh Thị Gia Linh Nữ 12/01/1999 

Xuân Trung, An 

Xuân, Tuy An, 

Phú Yên 

Cử nhân Luật Khá   
Huyện 

Tuy An 
 

25 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 20/11/1995 

Phú Thạnh, An 

Chấn, Tuy An, 

Phú Yên 

Đại học Văn 

học 

Trung 

bình 
  

Huyện 

Tuy An 
 

III 

Vị trí dự tuyển: 

CHT Quân sự 

(02) 

          

1 Trần Ngọc  Trung Nam 19/9/1991 
Phú Mỹ, An Dân, 

Tuy An, Phú Yên 

Cao đẳng 

ngành Quân 

sự cơ sở  

Khá  

NHĐKC

T cấp xã 

từ đủ 24 

tháng trở 

lên 

Huyện 

Tuy An 
 

2 Võ Văn Khen Nam 16/6/1985 

Diêm Điền, An 

Ninh Tây, Tuy 

An, Phú Yên 

Đại học Quân 

sự cơ sở 
Khá  

Bộ đội 

xuất ngũ 

Huyện 

Tuy An 
 

 
Tổng số: 

(I+II+III): 55 
          

 
  Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển trong danh sách là: 55, trong đó hồ sơ đăng ký chức danh ĐC-NN-XD và MT là 28; VH-XH là 25; CHT Quân 

sự là 02. 
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